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KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

1. Ôn tập các phép tính với số tự nhiên, số thập phân, phân số 

+ Thành thạo các kĩ năng cộng, trừ, nhân chia trên số tự nhiên, phân số, số thập phân. 

+ Vận dụng tính giá trị biểu thức và dựa vào tính chất phép tính để tính nhanh, tìm 

thành phần chưa biết của phép tính. 

    2. Giải toán về chu vi, diện tích một số hình 

- Biết vận dụng công thức tính chu vi, diện tích một số hình như hình tròn, tam giác, 

hình thang.  

A. Khoanh vào đáp án trước câu trả lời đúng 

Câu 1. KÕt qu¶ cña biÓu thøc :   viÕt d­íi d¹ng sè thËp ph©n lµ : 

A. 2,53            B. 20,53    C. 2,053  D . 20,503 

 

Câu 2. Kết quả của phép tính 
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Câu 3:  Một hình tròn có bán kính 5dm. Diện tích của hình tròn đó là: 

 A. 78,5 dm2  B. 314 dm2  C. 31,4 dm2  D. 15,7 dm2  

Câu 4:  Bán kính của một bánh xe hình tròn là 8,4cm. Chu vi của bánh xe đó là :  

A.26,376 cm              B. 52, 752 cm            C. 55,3896 cm            D. 26,367 cm.   

Câu 5: Hình lập phương có diện tích xung quanh là 144 m2 vậy diện tích toàn phần là: 

A: 116 m2                B: 216 m2                        C: 125 m2                    D: 96 m2 

Câu 6: Y + 3,18 = 2,5 x 4. Giá trị của số Y là: 

 A. 10    B. 10,18            C. 10,22  D. 6,82 

Câu 7 : Chiều cao hình tam giác có độ dài đáy 35 cm và diện tích 5,95 dm2 là:                                                                                                                             

 A. 3,4dm                     B. 4,32 dm                                

 C. 1,7dm                               D. 20,825 dm  

Câu 8:  Tỉ số diện tích hình tam giác A và hình tam giác B là 6 : 2 (xem hình vẽ). Biết 

diện tích hình tam giác A là 54  , tính diện tích hình tam giác B. 
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Thứ ……ngày  …..tháng….. năm 2021 

PHIẾU ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN 

ÔN TẬP VỀ PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN, PHÂN SỐ, SỐ THẬP PHÂN 

GIẢI TOÁN VỀ CHU VI, DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH. 

A. 9  B. 18  

C. 27  D. 36  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Làm các bài tập theo yêu cầu dưới đây 

Bài 1 Đặt tính và tính: 

 a) 145 + 637, 38                                  b)  682,369 – 23, 28;       

c)   27,8 x 5,2                                       d)  345,3  : 1,5 

Bài 2. Tính giá trị biểu thức sau :  

a) 4,25 kg + 4,25 kg + 4,25 kg + 4,25 kg                                        b) 5,18 m + 5,18 m   3 + 5,18 m 

c) 3,26 ha   9 + 3,26 ha                                                                       d) 45,85 : 25 x 0,001 + 78,1 – 3,3 

Bài 3:  Tính bằng cách thuận tiện nhất :    

                a)  0,5  x  9,6  x 2                                       b)  7,9  x 8,3  + 7,9  x 1,7 

                c)  (1 - 
2

1
) x (1 - 

3

1
) x (1 - 

4

1
) x (1 - 

5

1
)  

               d)                              12,48 : 0,5 x 6,25 x 4 x 2 

                                                 2 x 3,12 x 1,25 : 0,25 x 10 

 

                e)             3,54 x 73 + 0,23 x 25 + 3,54 x 27 + 0,17 x 25 

Bài 4. Tìm x:  

   a)  ( x  - 158 ) :6 = 20   b) x  - 1,25 × 4  = 2,5                          

 c) 52   ( x : 78 )  = 3380                     d)   x  : 0,5   =   3,7 + 4 

e)   ( x + 9 ) + ( x - 8 ) + ( x + 7 ) + ( x - 6 ) + ( x + 5 ) + ( x - 4 ) = 63,6 

g) 
7

12
 : x  +  

3

2
 =  

5

7
                                h) 

5

18

4

43
25,0 −=+x .  

Bài 5. Tính giá trị của biểu thức : 

a. A = 100 – 99 + 98 – 97 + 96 – 95 + … + 4 – 3 + 2. 

b. B = 100 – 5 – 5 – 5 – 5 - … - 5 (có 20 số 5). 

Bài 6. Hiệu của hai số thập phân là 15,25. Nếu rời dấu phẩy của số bé sang phải một 

hàng rồi cộng với số lớn ta được 29,77. Tìm hai số dó. 

Bài 8 : Một mảnh đất hình tam giác có cạnh đáy 35m. Nếu kéo dài cạnh đáy thêm 5m 

thì diện tích sẽ tăng thêm 41m2. Tính diện tích đám đất lúc chưa kéo dài cạnh đáy. 

Bài 7 :  Một đám đất hình thang có đáy lớn 180m, đáy bé là 80m, chiều cao bằng 
3

2
 

đáy lớn. Trên đám đất đó có 75% diện tích trồng cà phê còn lại là trồng tiêu. Tính diện 

tích đất trồng tiêu. 



………………… 
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Bài 9 : . Hình bên là một mảnh đất hình 

thang được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000. 

Tính diện tích mảnh đất đó với đơn vị đo 

là mét vuông. 

Bài 10 : Cho hình vuông ABCD có cạnh 

4cm. Tính diện tích phần tô đậm của hình 

vuông ABCD (xem hình vẽ) 

 
 

 

Bài 11. Tính diện tích hình tam giác vuông 

ABC trong hình vẽ bên, biết hình tròn tâm 

A có chu vi là 37,68 cm. 

 

Bài 12. Trên hình bên, hãy tính diện tích     

a)       Hình vuông ABCD. 

b)      Phần đã tô đậm của hình tròn. 
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